DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP NĂNG KHIẾU JUDO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ SGD&ĐT

Ngày 29 tháng 01 năm 2011)


Giáo Viên: Nguyễn Văn Thông, Giáo viên trường Năng khiếu TDTT.

Địa điểm giảng dạy: Thành Phố Bến Tre
	STT
	Họ và Tên
	Năm Sinh
	Lớp

	
	
	Nam
	Nữ
	

	1
	Đặng Thị Cẩm Trúc
	
	1995
	10/7

	2
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	
	1995
	10/7

	3
	Trần Thị Kim Chi
	
	1995
	10/7

	4
	Nguyễn Thị Thiên Lý
	
	1995
	10/7

	5
	Nguyễn Đoàn Thanh Vân
	
	1995
	10/7

	6
	Ngô Thành Luân
	1994
	
	10/6

	7
	Dương Nguyễn Chí Hiếu
	    1995
	
	10/6

	8
	Nguyễn Quốc Bảo
	1995
	
	10/6

	9
	Nguyễn Diệp Phát
	1995
	
	10/6

	10
	Lê Đoàn nhật Quang
	1995
	
	10/6

	11
	Phạm Minh Sang
	1995
	
	10/7

	12
	Nguyễn Quang Hà
	1995
	
	10/3

	13
	Nguyễn Quốc Trọng
	1995
	
	10/6

	14
	Đoàn Công Minh
	1995
	
	10/6

	15
	Lê Hùng Chiến
	1993
	
	10/4

	16
	Thái Quân Bảo
	1995
	
	10/4

	17
	Nguyễn Quang Hà
	1995
	
	10/3

	18
	Trần Trung Nhân
	1995
	
	10/5

	19
	Phạm Thành Trung
	1995
	
	10/5

	20
	Nguyễn Lâm Phúc Lợi
	1995
	
	10/1

	21
	Nguyễn Thanh Tâm
	1995
	
	10/1

	22
	Trần Thị Phương Thảo
	
	1994
	11/7

	23
	Đỗ Huỳnh Khánh Ngọc
	
	1993
	11/7

	24
	Lạc Huỳnh Nhật Linh
	1994
	
	11/7

	25
	Nguyễn Minh Phúc
	1994
	
	11/7


